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	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Đỗ Hải Bắc
	13542
	x
	
	15
	11
	1980
	Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Đinh Thị Yên Hàn
	13543
	
	x
	08
	10
	1981
	Phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Ngô Viết Hoa
	13544
	x
	
	05
	5
	1984
	Xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Lữ Ngọc Khánh
	13545
	x
	
	11
	9
	1990
	Xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Lê Văn Long
	13546
	x
	
	20
	5
	1984
	Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Long
	13547
	x
	
	24
	10
	1988
	Xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Nhàn
	13548
	
	x
	06
	8
	1981
	Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Bùi Diệu Thanh
	13549
	
	x
	23
	8
	1990
	Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Võ Thị Xuân Thùy
	13550
	
	x
	12
	12
	1988
	Xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	13551
	
	x
	12
	7
	1988
	Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hữu Trí
	13552
	x
	
	01
	01
	1982
	Phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Bùi Thị Hải Đăng
	13553
	
	x
	01
	3
	1990
	Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, Ttnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Vũ Đức Diệm
	13554
	x
	
	14
	4
	1990
	Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Hồ Hỷ Vấy
	13555
	x
	
	05
	01
	1972
	Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Chí Nguyên
	13556
	x
	
	26
	3
	1990
	Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Trương Tiến Dũng
	13557
	x
	
	23
	11
	1975
	Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đồng Bằng
	13558
	x
	
	19
	8
	1957
	Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Lưu Bảo Toàn
	13559
	x
	
	01
	02
	1985
	Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố 

Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thị Ngọc Châu
	13560
	
	x
	02
	7
	1984
	Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Hà Nội
	Trịnh Thị Thùy
	13561
	
	x
	10
	4
	1983
	Xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Hà Nội
	Trần Thị Hiền
	13562
	
	x
	18
	5
	1990
	Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Hà Nội
	Trần Hùng Cường
	13563
	x
	
	06
	11
	1978
	Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Hà Nội
	Đoàn Thị Thu Hằng
	13564
	
	x
	16
	12
	1988
	Phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thu Phương
	13565
	
	x
	25
	5
	1990
	Phường Phú Dễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Hà Nội
	Lê Thị Thu Hương
	13566
	
	x
	22
	6
	1982
	Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Hà Nội
	Dương Thị Thu
	13567
	
	x
	05
	5
	1991
	Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Hà Nội
	Đỗ Tuấn Khang
	13568
	x
	
	04
	12
	1954
	Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Hà Nội
	Đoàn Thị Thanh Tâm
	13569
	
	x
	14
	6
	1974
	Phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Hà Nội
	Đỗ Thị Thu Thảo
	13570
	
	x
	28
	10
	1988
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Linh
	13571
	x
	
	10
	11
	1991
	Xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Hà Nội
	Trần Thanh Loan
	13572
	
	x
	30
	9
	1989
	Phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Hà Nội
	Phạm Hồng Sơn
	13573
	x
	
	26
	7
	1979
	Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Hà Nội
	Phạm Thành Công
	13574
	x
	
	31
	01
	1982
	Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Hà Nội
	Lê Sỹ Hòe
	13575
	x
	
	21
	6
	1959
	Phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Tây Ninh
	Hồ Văn Đụng
	13576
	x
	
	15
	9
	1973
	Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Đạt yêu cầu KTTS

	36. 
	Thái Bình
	Hoàng Tố Uyên
	13577
	
	x
	04
	9
	1990
	Phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP MIỄN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	37. 
	Hà Nội
	Phạm Văn Hùng
	13578
	x
	
	21
	8
	1956
	Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	38. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thành Nam
	13579
	x
	
	24
	8
	1978
	Phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	39. 
	Hà Nội
	Chu Sơn Hà
	13580
	x
	
	25
	8
	1956
	Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	40. 
	Hà Nội
	Đặng Quang Phúc
	13581
	x
	
	01
	5
	1960
	Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	41. 
	Ninh Bình
	Lê Chí Vịnh
	13582
	x
	
	29
	5
	1957
	Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán

	42. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Văn Quang
	13583
	x
	
	17
	3
	1969
	Phường 1, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	43. 
	Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Thản
	13584
	x
	
	10
	6
	1956
	Phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đã là thẩm phán

	44. 
	Kiên Giang
	Dương Thùy Liên
	13585
	
	x
	10
	8
	1961
	Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là kiểm sát viên


1
1

